
TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng

1 Dụng cụ phòng cháy chữa cháy Bộ 1

2 Dụng cụ bảo hộ lao động Bộ 1

3 Bộ thước Bộ 1

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng

1 Dụng cụ cầm tay nghề điện Bộ 2

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng

1 Máy vi tính Bộ 19

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1

3 Máy quét (Scanner) Chiếc 1

4 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Chiếc 1

5 Máy in Chiếc 1

6 Đường truyền internet
Đường 

truyền
1

7 Hệ thống mạng LAN Bộ 1

8 Bộ phần mềm văn phòng Bộ 1

9 Bộ gõ Tiếng Việt Bộ 1

10 Phần mềm diệt virus Bộ 1

11 Phần mềm quản lý lớp học Bộ 1

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng

1 Máy cắt đĩa Chiếc 1

2 Máy cắt thép cầm tay Chiếc 1

3 Máy uốn thép Chiếc 1

4 Máy cưa đĩa cầm tay Chiếc 1

5 Máy nắn thẳng thép Chiếc 1

6 Tời điện Chiếc 1

7 Máy cắt thép cầm tay Chiếc 1

8 Máy uốn thép Chiếc 1

9 Máy đột dập Chiếc 1

10 Máy khoan điện cầm tay Chiếc 2

11 Máy khoan điện cố định (khoan bàn) Chiếc 1

12 Bàn ren ống thủ công Bộ 3

13 Máy ren ống đa năng Chiếc 1

14 Dụng cụ uốn ống thủy lực Bộ 3

15 Bộ thước Bộ 1

16 Bộ dụng cụ cắt thép thủ công Bộ 1

17 Bộ dụng cụ uốn nắn thép thủ công Bộ 1

18 Bộ thước Bộ 1

19 Dụng cụ cắt thép bằng khí Bộ 1

20 Bàn chải sắt Chiếc 1

21 Thang nhôm Chiếc 2

22 Dụng cụ kiêm tra Bộ 6

23 Máy khoan bê tông cầm tay Chiếc 2

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở (108 m2)

2. Phòng thực hành Điện cơ bản (120 m2)

3. Phòng thực hành Máy vi tính (48 m2)

3. Xưởng Cốt - thép hàn (108 m2)
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24 Máy cắt gạch cầm tay Chiếc 3

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng

1 Máy cắt đĩa bộ 1

2 Máy mài hai đá bộ 2

3 Máy mài cầm tay bộ 2

4 Máy hàn 1 chiều chiêc 1

5 Kéo cầm tay chiếc 2

6 Búa nguội chiếc 10

7 Búa tạ chiếc 2

8 Dụng cụ tháo lắp bộ 1

9 Dụng cụ vạch dấu bộ 1

10 Cưa tay chiếc 5

11 Ê tô bộ 2

12 Đe chiếc 2

13 Bàn máp chiếc 2

14 Kéo cần chiếc 2

15 Giá để bài tập chiếc 1

16 Đồ gá hàn bộ 5

4. Xưởng Hàn cơ bản (96 m2)
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